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ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1 (4 điểm) : Trình bày sự ra đời và kết thúc của nước Văn Lang- Âu Lạc  ? Nêu tên các phong tục tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực thời Văn Lang- Âu Lạc  mà tồn tại và phát triển đến ngày hôn nay (năm 2016)
Câu 2 (3 điểm) : Do đâu bùng nổ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?Trình bày diễn biến và kết quả  của khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Năm 2016, nước ta kỉ niệm lần thứ bao nhiêu khởi nghĩa Hai Bà Trưng và vào thời gian nào ?
Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi  trực tiếp  vào 6 ô trống để trả lời  về lịch sử Việt Nam  trong bảng mẫu sau:

	Câu hỏi
	Trả lời

	Ai là người “đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt, dời kinh đô về động Hoa Lư…”
	

	Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời vào thời gian nào ?
	

	Chiến thắng nào mở ra  “thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta ”
	

	Tên nước là Đại Việt , có từ năm nào ?
	

	Hàng năm ta kỉ niệm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa vào lúc nào ?
	

	Chữ Quốc ngữ của nước ta  được sáng tạo vào  thế kỉ nào ?
	


BÀI LÀM

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề CHÍNH THỨC-  Sử lớp 10 THPT- LHP- kiểm tra  1t- HK II: NH 2015- 2016
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Câu
	. Câu 1 (4 điểm) : Trình bày sự ra đời và kết thúc của nước Văn Lang- Âu Lạc ? Nêu tên các phong tục tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực thời Văn Lang- Âu Lạc  mà tồn tại và phát triển đến ngày hôn nay (năm 2016)
	Điểm

	1
	- Qúa trình hình thành – kết thúc quốc giaVăn Lang

+ Kinh tế: Sử dụng công cụ đồng thau, bước đầu có đồ sắt. Biết dùng trâu, bò để cày bừa làm cho năng suất lao động tăng, có sự  phân công lao động giữa nông nghiệp và thủ công nghiệp

+ Xã hội, phân hoá giàu nghèo và sự ra đời của công xã nông thôn với gia đình phụ hệ.

+ Do nhu cầu làm thuỷ lợi và chống giặc ngoại xâm. Yêu cầu phải có tổ chức nhà nước

* Vì vậy vào thế kỉ VII TCN),   nước Văn Lang ra đời bao gồm vùng trung du và đồng bằng Bắc Bộ, bắc Trung Bộ ngày này.  Đóng đô  tại Phú Thọ trải qua 18 đời vua.

- Qúa trình hình thành – kết thúc quốc gia Âu Lạc

 +Thế kỉ III TCN , quân Tần sang xâm lược nước ta. Dưới sự chỉ huy của Thục Phán đã đánh bại quân Tần xâm lược.

+ Vua Hùng nhường ngôi cho Thục Phán, và  lên ngôi vua lấy hiệu là Thục An Dương Vương và lập nước Âu Lạc với lãnh thổ rộng hơn nước Văn Lang và đóng đô tại Cổ Loa (Hà Nội).

+ Năm 179 TCN, Âu Lạc bị nước Nam Việt của Triệu Đà thôn tính

- Phong tục tập quán, tín ngưỡng, ẩm thực thời Văn Lang- Âu Lạc  …

+ Phong tục tập quán : ăn trầu, cưới xin phải có trầu- cau, các lễ hội…

+ Tín ngưỡng: thờ cúng tổ tiên, sùng kính các anh hùng, người công với làng với nước

+ Ẩm thực:  cơm gạo  nếp, cơm gạo tẻ, bánh chưng và bánh dầy
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	Câu 2 (3 điểm) : Do đâu bùng nổ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng?Trình bày diễn biến và kết quả  của khởi nghĩa Hai Bà Trưng?  Năm 2016, nước ta kỉ niệm lần thứ bao nhiêu khởi nghĩa Hai Bà Trưng và vào thời gian nào ?
	

	
	 - Do:

+ Mâu thuẫn giữa nhân dân ta với chính quyền đô hộ phong kiến  nhà Hán . Vì vậy các các cuộc đấu tranh giành độc lập đã nổ ra.

+ Thi Sách , chồng Bà Trưng Trắc bị kẻ thù sát hại

- Diễn biến và kết quả :

+Xuân năm  40,  Hai Bà Trưng phát cờ khởi nghĩa được nhân dân nhiệt liệt hưởng ứng chiếm được Cổ Loa, Luy Lâu buộc thái thú Tô Định bỏ chạy về  nước, K/n thắng lợi, Trưng Trắc lên làm vua xây dựng chính quyền tự chủ ,đóng đô ở Mê Linh

-Hè năm 42, nhà Hán đưa hai vạn quân sang xâm lược. Hai Bà Trưng tổ chức kháng chiến anh dũng nhưng bị thất bại, Hai Bà Trưng hy sinh. Cuộc khởi nghĩa chấm dứt.

- Năm 2016, ta kỉ niệm 1976 năm (40- 2016) ngày khởi nghĩa Hai Bà Trưng

- Thời gian kỉ niệm : ngày 8- 3 dương lịch hàng năm .
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Câu 3(3 điểm)- Học sinh ghi  trực tiếp vào các ô trống để trả lời  về lịch sử Việt Nam  trong bảng mẫu sau:

	Câu hỏi
	Trả lời
	Điểm 

	Ai là người “đặt quốc hiệu Đại Cồ Việt, dời kinh đô về động Hoa Lư…”
	Đinh Tiên Hoàng
	0,5

	Bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta ra đời vào thời gian nào ?
	Năm 1042
	0,5

	Chiến thắng nào mở ra  “thời đại độc lập, tự chủ lâu dài của dân tộc ta ”
	Bạch Đằng năm 938
	0,5

	Tên nước là Đại Việt , có từ năm nào ?
	Năm 1054
	0,5

	Hàng năm ta kỉ niệm chiến thắng Ngọc Hồi- Đống Đa vào lúc nào ?
	Mồng 5- 1 âm lịch
	0,5 

	 Chữ Quốc ngữ của nước ta  được sáng tạo vào thế kỉ nào ?
	Thế kỉ  XVII
	0,5


